
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BA 6 - NĂM HỌC 2021-2022 

GVCN: PHAN KIM NAM 

SỐ ĐT LIÊN HỆ: 0907.732.687 
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1.  Dương Võ Hoa  An 09/11/2013 Nữ Kinh 0937399423  

2.  Ngô Gia  Bảo 14/06/2013 Nam Kinh 0934129349  

3.  Bùi Lưu Thành Đạt 27/10/2013 Nam Kinh 0338502811  

4.  Liêu Nguyễn Quỳnh Giao 18/01/2013 Nữ Kinh 0934590501  

5.  Vũ  Hải 02/08/2013 Nam Kinh 0764852874  

6.  Nguyễn Minh  Hằng 05/07/2013 Nữ Kinh 0918767088  

7.  Đinh Gia  Hân 01/08/2013 Nữ Kinh 0906990225  

8.  Nguyễn Bảo Gia Hân 17/02/2013 Nữ Kinh 0916841679  

9.  Phan Huỳnh Minh  Khoa 27/09/2013 Nam Kinh 0938232515  

10.  Nguyễn Anh  Khôi 17/01/2013 Nam Kinh 0919506112  

11.  Trần Tuấn Kiệt 05/08/2013 Nam Kinh 0937794535  

12.  Trần Ngọc  Loan 10/08/2013 Nữ Kinh 0938529159  

13.  Nguyễn Kim  Lợi 18/02/2013 Nữ Kinh 0902956788  

14.  Lê Huỳnh Xuân Mai 27/06/2013 Nữ Kinh 0938824377  

15.  Huỳnh Khánh My 18/10/2013 Nữ Kinh 0903856858  

16.  Nguyễn Bảo  Nam 08/02/2013 Nam Kinh 0907547868  

17.  Lê Võ Thanh Nga 24/11/2013 Nữ Kinh 0388767220  

18.  Nguyễn Kim  Ngân 26/11/2013 Nữ Kinh 0906637514  

19.  Huỳnh Phúc Nguyên 07/12/2013 Nam Kinh 0762180686  

20.  Trần Ngọc Linh  Nhi 16/09/2013 Nữ Kinh 0937553590  

21.  Đỗ Tuyết Nhung 19/11/2013 Nữ Kinh 0775664506  

22.  Lâm Đình Phong 21/02/2013 Nam Kinh 0983766583  

23.  Phạm Nguyên Phúc 29/03/2013 Nam Kinh 0919371185  

24.  Thái Lâm  Phương 12/07/2013 Nữ Kinh 0942340119  

25.  Trần Khả  Phương 08/08/2013 Nữ Kinh 0938722552  

26.  Nguyễn Minh Thành 22/10/2013 Nam Kinh 0939738595  

27.  Nguyễn Tiến Thắng 16/11/2013 Nam Kinh 0933160569  

28.  Ngô Gia   Thịnh 28/03/2013 Nam Kinh 0902300792  
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29.  Nguyễn Ngọc Thủy  Trúc 20/10/2013 Nữ Kinh 0906898533  

30.  Võ Ngọc Thanh Trúc 16/09/2013 Nữ Kinh 0931331619  

31.  Nguyễn Hải Khánh Vân 22/12/2013 Nữ Kinh 0776148037  

32.  Nguyễn Tiến Vũ 12/02/2013 Nam Kinh 0966041977  

33.  Đào Nguyễn Ái Vy 18/09/2013 Nữ Kinh 0933217665  

34.  Nguyễn Ngọc Như  Ý 05/02/2013 Nữ Kinh 0977857599  
 

 Quận 6, ngày 30 tháng 8 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Quốc Việt 

 


